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Câu 1: Trao đổi nước và dinh dưỡng khoáng (2 điểm)
a) Nước được hút lên nhờ thế áp suất âm trong xylem như thế nào?
b) Tại sao K+ lại có ưu thế hơn so với các ion hóa trị I khác trong việc cân bằng nước  và ion trong cơ thể?

c) Một số cây có biểu hiện còi cọc, kém phát triển khi sau sử dụng thuốc diệt nấm. Giải thích?
Câu 2: Quang hợp(2 điểm)
a) Tại sao hiệu quả quang hợp của thực vật C4 lớn hơn C3 nhưng hiệu quả năng lượng C4 lại nhỏ hơn C3?

b) Ở thực vật C4, lục lạp tế bào bao bó mạch có gì khác so với lục lạp tế bào mô giậu? Đặc điểm này phù hợp với chức năng của tế bào bao bó mạch như thế nào?

Câu 3: Hô hấp(2 điểm)
a) Ở thực vật C4 và CAM có hô hấp sáng không? Giải thích?

b) Vì sao một số thực vật vùng đàm lầy có khả năng sống được trong môi trường thường xuyên thiếu oxi?
c)  Để tạo giống lúa chịu ngập úng, một số nhà khoa học tiến hành chuyển gen mã hóa enzym phân giải cồn vào cây trồng. Tại sao lại có ý tưởng chuyển gen như vậy?
Câu 4: Sinh sản ở thực vật+ Sinh trưởng và phát triển ở thực vật (2 điểm)
a) Một tế bào sinh dục cái của lúa có bộ nhiễm sắc thể (NST) 2n = 24, nguyên phân liên tiếp 5 đợt ở vùng sinh sản, chuyển qua vùng sinh trưởng, rồi chuyển qua vùng chín tạo ra giao tử cái (noãn cầu). Số lượng NST đơn mà môi trường nội bào cần cung cấp là bao nhiêu?

b) Giải thích hiện tượng sau đây:

Có 2 khóm lúa vào thời kì trổ bông, người ta ngắt hết bông 1 khóm, còn 1 khóm thì để nguyên bông. Đến thời kỳ gặt, người ta nhận thấy: Khóm ngắt hết bông lá còn xanh, trong khi khóm còn bông lá vàng hết?

Câu 5: Cảm ứng ở thực vật + Phương án thực hành sinh lí thực vật (2 điểm)
a) Người ta chia 30 chậu cây X thành các nhóm, mỗi nhóm gồm 10 cây, mỗi nhóm được xử lý một chế độ ánh sáng. Sau một tháng, số cây ra hoa của mỗi nhóm được nêu ở bảng dưới đây:

	Xử lý
	Chế độ chiếu sáng
	Kết quả ra hoa

	(I)
	
	
	12h
	
	
	
	
	12h
	
	
	Tất cả 10 cây đều ra hoa

	(II)
	
	
	14h
	
	
	
	
	10h
	
	
	9 cây ra hoa và 1 cây không ra hoa

	(III)
	
	
	16h
	
	
	
	
	8h
	
	
	Cả 10 cây đều không ra hoa


Dựa vào các thông tin nêu trên, hãy cho biết:

- Cây X là cây ngày ngắn hay cây ngày dài? Giải thích.

- Nếu nhóm cây II được xử lý “1 phút bằng ánh sáng đỏ” vào giữa giai đoạn tối còn nhóm III được xử lý “1 phút tối” vào giữa giai đoạn chiếu sáng thì sau 1 tháng các cây trong các nhóm này có ra hoa hay không? Giải thích.

b) Người ta tiến hành thí nghiệm:

- Cây mầm 1: Chiếu sáng một chiều lên bao lá mầm.

- Cây mầm 2: Cắt bỏ đỉnh ngọn rồi chiếu sáng một chiều.

- Cây mầm 3: Che tối phần bao lá mầm, chiếu sáng một chiều.

Cho biết kết quả và giải thích?
Câu 6: Tiêu hóa và hô hấp. (2 điểm)
a) Tại sao enzim pepsin của dạ dày phân giải được protein của thức ăn nhưng lại không phân giải được protein của chính cơ quan tiêu hoá này?

b) Khi nồng độ CO2 trong máu tăng cao thì nồng độ O2 trong máu sẽ thay đổi như thế nào? Giải thích?

Câu 7: Tuần hoàn(2 điểm)
a) Một học sinh tiến hành thí nghiệm: dung một bình nước treo ở trên cao với 
độ cao không đổi, nối vào một ống cao su rồi chia thành hai nhánh: một nhánh 
nối với ống thủy tinh còn nhánh kia nối với một ống cao su, cho nước chảy vào
 hai lọ. Cho nước chảy qua hai ống theo từng đợt. Nêu hiện tượng xảy ra trong
 hai lọ, thí nghiệm đó chứng minh điều gì?

b) Các protein vận chuyển O2 và CO2 là khác nhau. Hãy chỉ ra mỗi phát biểu sau là đúng hay sai?

1, Trong cùng một phân áp O2, độ bão hòa hemoglobin của thai nhi là cao hơn so với độ bão hòa hemoglobin mẹ

2, Trong vùng lân cận của các tế bào thực hiện đường phân kị khí mạnh, hemoglobin có ái lực thấp hơn với O2.

3, Hemoglobin của thú sống dưới nước sâu có ái lực với O2 cao hơn so với hemoglobin của thú sống ở độ cao.

4, Hiệu quả trong vận chuyển O2 của hemoglobin là cao hơn so với hemoxyanin – loại protein gắn với O2 ở động vật chân khớp

Câu 8: Bài tiết(2 điểm)
a) Quá trình nào trong neuphron là ít chọn lọc nhất? Giải thích?

b) Nêu yếu tố giúp tái hấp thu nước ở ống lượn gần đạt hiệu quả cao lên 
tới 85-90%
Câu 9: Thần kinh (2 điểm)
a) Ở một số người già, người ta vẫn thấy hiện tượng hình thành thêm các noron mới, có thể giải thích do ở những người này tế bào thần kinh vẫn còn khả năng phân chia không? Tại sao?

b) Tại sao ở động vật bậc thấp có hệ thần kinh dạng lưới và dạng chuỗi hạch, hầu hết tập tính của chúng là tập tính bẩm sinh?

Câu 10. Sinh trưởng và phát triển của động vật. (2 điểm)
a) Ở người bị bệnh cường giáp (bazodo), tại sao khi hoocmon tuyến giáp kích thích (TSH) từ tuyến yên càng giảm tiết thì chuyển biến của bệnh càng nặng thêm?
b) Nhau thai có chức năng gì? Phân tích rõ các chức năng đó?
………….HẾT…………….
                                                                            Người ra đề
                                                                       Nguyễn Thị Phú

                                                         Điện thoại liên hệ: 0979317877
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	Câu
	Nội dụng
	Điểm

	1.
	a) Nước được hút lên nhờ thế áp suất âm trong xylem như thế nào?
b) Tại sao K+ lại có ưu thế hơn so với các ion hóa trị I khác trong việc cân bằng nước  và ion trong cơ thể?

c) Một số cây có biểu hiện còi cọc, kém phát triển khi sau sử dụng thuốc diệt nấm. Giải thích?
	 2đ

	
	a) Cơ chế giúp nước được hút lên nhờ áp suất âm trong xylem là:

- Trong thoát hơi nước, hơi nước khuếch tán ra khỏi các khoang không khí ẩm của lá đến không khí khô hơn ở ngoài qua lỗ khí……………………………………………………..
- Lúc đầu sự mất hơi nước do thoát hơi nước được thay thế bằng sự bay hơi khỏi lớp nước mỏng bao phủ lấy các tế bào thịt lá………………………………………………….
- Sự bay hơi của lớp nước mỏng làm cho bề mặt phân cách không khí – nước lõm sâu vào thành tế bào và trở nên cong hơn . Sư uốn cong này làm tăng sức căng bề mặt và vận tốc thoát hơi nước………………………………………………………………………….
- Sức căng bề mặt tăng lên kéo nước ra khỏi tế bào bao quanh xylem và các khoang không khí. Nước từ xylem được kéo vào các tế bào bao quanh xylem và các khoang không khí để thay thế nước bị mất…………………………
b) K+ so với các ion hóa trị I khác có lợi thế hơn nhiều vì:

 - Luôn đứng độc lập, có màng nước bao xung quanh nó nên rất linh động và dễ vận chuyển………………………………………………………………
c)- Cây có biểu hiện còi cọc, kém phát triển → cây thiếu khoáng nghiêm trọng……………
- Nấm cộng sinh với rễ tạo thành quần hợp hỗ sinh rễ nấm giúp cây hấp thụ các nguyên tố khoáng………………………………………………………………………
- Sợi nấm có rễ nấm giúp cho rễ cây và nấm có một diện tích bề mặt khổng lồ để hấp thụ nước và muối khoáng………………………………………………………………............
→ Sử dụng thuốc diệt nấm làm cây giảm hấp thụ khoáng → còi cọc, kém phát triển
	0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

	2
	a) Tại sao hiệu quả quang hợp của thực vật C4 lớn hơn C3 nhưng hiệu quả năng lượng C4 lại nhỏ hơn C3?

b) Ở thực vật C4, lục lạp tế bào bao bó mạch có gì khác so với lục lạp tế bào mô giậu? Đặc điểm này phù hợp với chức năng của tế bào bao bó mạch như thế nào?


	2đ

	
	a) 

– Hiệu quả quang hợp thực vật C4 lớn hơn C3 do C3 có hô hấp sáng, còn C4 thì không. (hô hấp sáng làm tiêu hao 30 - 50% sản phẩm quang hợp)………………………………..
– Hiệu quả năng lượng thực vật C4 nhỏ hơn C3 do:

+ Thực vật C3 để hình thành 1 glucozo cần 18 ATP………………………………………
+ Thực vật C4 để hình thành 1 glucozo cần 24 ATP ( Cần thêm 6 ATP để tái tạo chất nhận CO2)………………………………………………………………………
b) 

* Lục lạp của tế bào bao bó mạch có đặc điểm:

– Chỉ có PSI, không có PSII……………………………………………………………......
– Hạt grana kém phát triển hoặc tiêu biến hoàn toàn………………………………………
* Đặc điểm này phù hợp với tế bào bao bó mạch:

– Hạt grana kém phát triển hoặc tiêu biến hoàn toàn phù hợp với tế bào bao bó mạch chủ yếu thực hiện nhiệm vụ pha tối (chu trình Calvin)…………………………………………
– Không có PSII → không có O2 trong tế bào → tránh được hiện tượng O2 cạnh tranh với CO2 để liên kết với enzim Rubisco……………………………………………………

	0,5đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

	3
	a) Ở thực vật C4 và CAM có hô hấp sáng không? Giải thích?

b) Vì sao một số thực vật vùng đàm lầy có khả năng sống được trong môi trường thường xuyên thiếu oxi?
c) Để tạo giống lúa chịu ngập úng, một số nhà khoa học tiến hành chuyển gen mã hóa enzym phân giải cồn vào cây trồng. Tại sao lại có ý tưởng chuyển gen như vậy?
	2đ

	
	a)

* Thực vật C4 hầu như không có hô hấp sáng vì:

– Enzim thực hiện cố định CO2 là PEP –cacboxylaza chỉ có hoạt tính cacboxyl hoá và hoạt tính rất mạnh. Chất nhận đầu tiên là PEP tạo AOA, cả hai chất này đều rất khó oxi hoá. AOA sinh ra  axit malic được vận chuyển ngay vào tế bào bao bó mạch  cung cấp CO2 cho tế bào bao bó mạch…………………………………………………………….
– Ở tế bào bao bó mạch có tỷ số CO2/O2 là rất cao, rubisco không có hoạt tính oxi hoá. Mọi sự thải CO2 của tế bào bao bó mạch đều được đồng hoá lại bởi PEP-cacboxylaza của tế bào thịt lá  giảm hô hấp sáng. Ngoài ra còn do các tế bào thịt lá xếp khít nhau  O2 rất khó xâm nhập vào tế bào bao bó mạch  nồng độ O2 ở đây thấp ………………………
*Thực vật CAM rất khó có hô hấp sáng vì:

– Đóng khí khổng vào ban ngày nên việc trao đổi khí rất khó diễn ra. Ban đêm mở khí khổng trao đổi CO2 cố định CO2, ban đêm họat tính oxi hoá của rubisco rất yếu………..
– Enzim nhận CO2 là PEP – cacboxylaza. Chất nhận cũng là C3  C4, rất khó bị oxi hoá. Malat được tạo ra được vận chuyển vào không bào, ban ngày lại vẫn chuyển từ không bào ra  cung cấp CO2 cho lục lạp,  tỷ số CO2/O2 là rất cao…………………………………………………………………………..
b) 

- Trong thân và rễ có hệ thống gian bào thông với nhau dẫn oxi  từ thân xuống rễ……………….........................................................................................................
- Rễ mọc ngược lên để hấp thụ oxi không khí như rễ thở ở sú, vẹt……………………………………………………………………………..
c)
- Khi đất bị ngập úng lâu sẽ làm cho  cây bị thiếu ôxi và không những thế các vi khuẩn trong đất do thiếu ôxi cũng sẽ lên men cồn tạo ra cồn và các sản phẩm độc hại khác làm tổn thương tế bào rễ……………………………………………
 - Để tạo ra giống chống chịu ngập úng các nhà khoa học đã tạo giống có gen qui định khả năng phân giải cồn giải tác hại của lên men cồn trong đất…………………………………………….
	0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

	4
	a, Một tế bào sinh dục cái của lúa có bộ nhiễm sắc thể (NST) 2n = 24, nguyên phân liên tiếp 5 đợt ở vùng sinh sản, chuyển qua vùng sinh trưởng, rồi chuyển qua vùng chín tạo ra giao tử cái (noãn cầu). Số lượng NST đơn mà môi trường nội bào cần cung cấp là bao nhiêu?

b, Giải thích hiện tượng sau đây:

Có 2 khóm lúa vào thời kì trổ bông, người ta ngắt hết bông 1 khóm, còn 1 khóm thì để nguyên bông. Đến thời kỳ gặt, người ta nhận thấy: Khóm ngắt hết bông lá còn xanh, trong khi khóm còn bông lá vàng hết?
	2đ

	
	a)

- Ở vùng sinh sản, 1 tế bào nguyên phân 5 đợt tạo ra 25 tế bào mẹ đại bào tử -> Số NST đơn cần cung cấp cho tế bào ở vùng sinh sản là:
                             (25 – 1) 24 = 744 (NST)…………………………………………………
- Ở vùng chín, 1 tế bào mẹ đại bào tử giảm phân tạo 4 đại bào tử -> 25 tế bào mẹ đại bào tử giảm phân cần cung cấp số NST đơn là:

                               25 . 24 = 768 (NST) …………………………………………………...
- 4 đại bào tử tạo ra có 3 đại bào tử thoái hóa, 1 đại bào tử nguyên phân 3 lần tạo túi  phôi hoàn chỉnh. => Số NST đơn môi trường cung cấp cho quá trình này là:

                               25 .(4 - 3) .(23 - 1) . 12 = 2688 (NST) …………………………………
=> Vậy tổng NST môi trường cần cho cả quá trình là: 

                               744 + 768 + 2688 = 4200 (NST)………………………………………
b)

- Lá lúa bị vàng do clorophin bị phân giải…………………………………
- Xytokinin được tổng hợp ở rễ → vận chuyển lên bông và lá (bông là chủ yếu), có vai trò bảo vệ clorophin khỏi bị phân giải………………………
- Ở khóm lúa ở lá giảm → Clorophin bị phân giải → vàng lá……………………………..
- Ở khóm lúa ngắt bông →  xytokinin được vận chuyển lên lá → clorophin không bị phân giải……………………………………………………

	0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ



	5
	a) Người ta chia 30 chậu cây X thành các nhóm, mỗi nhóm gồm 10 cây, mỗi nhóm được xử lý một chế độ ánh sáng. Sau một tháng, số cây ra hoa của mỗi nhóm được nêu ở bảng dưới đây:

Xử lý
Chế độ chiếu sáng
Kết quả ra hoa
(I)
12h
12h
Tất cả 10 cây đều ra hoa
(II)
14h
10h
9 cây ra hoa và 1 cây không ra hoa
(III)
16h
8h
Cả 10 cây đều không ra hoa
Dựa vào các thông tin nêu trên, hãy cho biết:

- Cây X là cây ngày ngắn hay cây ngày dài? Giải thích.

- Nếu nhóm cây II được xử lý “1 phút bằng ánh sáng đỏ” vào giữa giai đoạn tối còn nhóm III được xử lý “1 phút tối” vào giữa giai đoạn chiếu sáng thì sau 1 tháng các cây trong các nhóm này có ra hoa hay không? Giải thích.
b) 
Người ta tiến hành thí nghiệm:

- Cây mầm 1: Chiếu sáng một chiều lên bao lá mầm.

- Cây mầm 2: Cắt bỏ đỉnh ngọn rồi chiếu sáng một chiều.

- Cây mầm 3: Che tối phần bao lá mầm, chiếu sáng một chiều.

Cho biết kết quả và giải thích?
	2đ

	
	a)

Cây X là cây ngày ngắn. Độ dài thời gian tối tới hạn mà cây X cần có để ra hoa là ít hơn 10 giờ………………………………………………………
- Nếu nhóm II được xử lý “1 phút bằng ánh sáng đỏ” vào giữa giai đoạn tối còn nhóm III được xử lý “1 phút tối” vào giữa giai đoạn chiếu sáng thì sau 1 tháng hầu hết các cây trong nhóm này sẽ không ra hoa……………………
+ Vì ánh sáng đỏ kìm hãm sự ra hoa của cây ngày ngắn………………………
+ “1 phút tối” vào giữa giai đoạn chiếu sáng không có ý nghĩa đối với sự ra hoa của cây…………………………………………………………………
b) 
- Cây mầm 1: Ngọn cây cong về phía ánh sáng……………………………
Giải thích: Do hiện tượng quang hướng động: 
+ Bao lá mầm là nơi tổng hợp auxin chủ yếu, có tác dụng kích thích sự dãn dài của tế bào. Auxin bị quang oxi hóa nên sẽ giảm ở phía có ánh sáng và cao ở phía tối => Phía tối sinh trưởng nhanh hơn, cây cong về phía ánh sáng …
- Cây mầm 2, 3: Không có hiện tượng trên……………………………………
Giải thích: Do phần đỉnh ngọn tập trung nhiều Auxin (nhảy cảm với ánh sáng) => Khi bị cắt bỏ hoặc che tối không gây ra hiện tượng quang hướng động như trên………………...
	0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

	6
	a) Tại sao enzim pepsin của dạ dày phân giải được protein của thức ăn nhưng lại không phân giải được protein của chính cơ quan tiêu hoá này?

b) Khi nồng độ CO2 trong máu tăng cao thì nồng độ O2 trong máu sẽ thay đổi như thế nào? Giải thích?
	2đ

	
	a) Pepsin dạ dày không phân huỷ protein của chính nó vì:

- Ở người bình thường, lót trong lớp thành dạ dày có chất nhất bảo vệ. Chất nhầy này có bản chất là glycoprotein và mucopolysaccarit do các tế bào cổ tuyến và tế bào niêm mạc bề mặt của dạ dày tiết ra…………………………
- Lớp chất nhầy nêu trên có 2 loại:

+ Loại hoà tan: có tác dụng trung hoà một phần pepsin và HCL…………
+ Loại không hoà tan: tạo thành một lớp dày 1 - 1,5 mm bao phủ toàn bộ lớp thành dạ dày. Lớp này có độ dai, có tính kiềm, có khả năng ngăn chặn sự khuếch tán ngược của H+  tạo thành “hang rào” ngăn tác động của pepsin – HCl………………………
- Ở người bình thường, sự tiết chất nhầy là cân bằng với sự tiết pepsin –HCl nên protein trong dạ dày không bị phân huỷ  dạ dày được bảo vệ…………
b) Khi nồng độ CO2 trong máu tăng cao thì nồng độ O2 trong máu sẽ tăng…………………………………………………………………….
Giải thích:

- CO2 tác động lên trung khu hô hấp thông qua hệ thống thụ thể hóa học ( trên cung động mạch chủ và xoang động mạch cảnh) mạnh hơn nhiều so với O2 →  làm tăng cường phản xạ hô hấp → tăng trao đổi O2……………………
- CO2 khuếch tán từ máu vào dịch não tủy kết hợp với H2O ↔ H2CO3 ↔ H+ + HCO3- . H+ tác dụng lên thụ thể hóa học (rất nhạy) → tăng phản xạ hô hấp…………………………………………………………………………..
- Hiệu ứng Bohr: CO2 khuếch tán vào hồng cầu kết hợp với H2O ↔ H2CO3 ↔ H+ + HCO3- . H+ kết hợp với Hb tạo axit yếu Hemoglobinic → giảm số lượng Hb trong hồng cầu → HbO2 tiếp tục phân li → tăng lượng O2………
	0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

	7
	a) Một học sinh tiến hành thí nghiệm: dung một bình nước treo ở trên cao với độ cao không đổi, nối vào một ống cao su rồi chia thành hai nhánh: một nhánh nối với ống thủy tinh còn nhánh kia nối với một ống cao su, cho nước chảy vào hai lọ. Cho nước chảy qua hai ống theo từng đợt. Nêu hiện tượng xảy ra trong hai lọ, thí nghiệm đó chứng minh điều gì?

b) Các protein vận chuyển O2 và CO2 là khác nhau. Hãy chỉ ra mỗi phát biểu sau là đúng hay sai?

1, Trong cùng một phân áp O2, độ bão hòa hemoglobin của thai nhi là cao hơn so với độ bão hòa hemoglobin mẹ

2, Trong vùng lân cận của các tế bào thực hiện đường phân kị khí mạnh, hemoglobin có ái lực thấp hơn với O2.

3, Hemoglobin của thú sống dưới nước sâu có ái lực với O2 cao hơn so với hemoglobin của thú sống ở độ cao.

4, Hiệu quả trong vận chuyển O2 của hemoglobin là cao hơn so với hemoxyanin – loại protein gắn với O2 ở động vật chân khớp.

	2đ

	
	a) 

- Hiện tượng:

+ Lọ nối với ống cao su: nước chảy liên tục và nhiều hơn…………………………
+ Lọ nối với ống thủy tinh: nước chảy ra ngắt quãng và ít hơn …………………
- Thí nghiện chứng minh : tính đàn hồi của thành mạch máu……………………
+ Khi tim co bóp , tống máu vào hệ mạch theo từng nhịp nhưng trong hệ mạch máu vẫn chảy liên tục thành dòng……………………………………………………
b) 

1. Đúng. Đây là một sự thích nghi của hemoglobin bào thai để dành O2 từ máu mẹ……………………………………………………………………..
2. Đúng. Các tế bào thực hiện đường phân kị khí - lên men lactic làm tăng nồng độ axit máu trong vùng lân cận. Trong môi trường có tính axit, hemoglobin giảm ái lực với O2...................................................................
3. Sai. Động vật có vú lặn sâu cần hemoglobin giải phóng hết O2 trong máu => ái lực thấp. Động vật có vú ở độ cao, cần hemoglobin gắn chặt O2 trong phổi => ái lực cao….....................................................................................
4. Đúng. Do cấu tạo phù hợp với chức năng………………………………

	0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ



	8
	a. Quá trình nào trong neuphron là ít chọn lọc nhất? Giải thích?

b. Nêu yếu tố giúp tái hấp thu nước ở ống lượn gần đạt hiệu quả cao lên tới 85-90%
	2đ

	
	a) Quá trình lọc trong neuphron là ít chọn lọc nhất vì:

- Lọc máu diễn ra khi huyết áp đẩy dịch từ máu trong tiểu cầu vào lòng bowman, các mao mạch có lỗ và các tế bào chuyên biệt cho nước và các chất tan nhỏ đi qua chỉ giữ lại máu và một số phân tử có kích thước lớn như pr huyết tương………………………………………………………………………..
- Dịch lọc trong bowman có chứa muối , glucozo, axit amin, vitamin… => dịch lọc có nồng độ các chất tương tự như trong huyết tương…………………………………
b) Yếu tố giúp tái hấp thu nước ở ống lượn gần đạt hiệu quả cao lên tới 85-90%
- Ống lượn gần có cấu tạo thành là một biểu mô cao, hình lập phương, có diềm bàn chải ở trong lòng ống => tăng diện tích tái hấp thụ…………………………
- Do sự tái hấp thu làm tăng áp suất thẩm thấu ở trong dịch kẽ lên cao => tăng
 hấp thu nước……………………………………………………………………
- Động mạch đi sau khi ra khỏi quản cầu thận sẽ phân nhánh tạo thành mạng mao mạch bao quanh ống thận , bao quanh ống lượn xa => tăng độ nhớt trong máu mao mạch=> kéo nước và các chất hòa tan để trả lại máu……………..
	0,5đ

0,5đ

0,25đ

0,25đ

0,5đ

	9
	a) Ở một số người già, người ta vẫn thấy hiện tượng hình thành thêm các noron mới, có thể giải thích do ở những người này tế bào thần kinh vẫn còn khả năng phân chia không? Tại sao?

b) Tại sao ở động vật bậc thấp có hệ thần kinh dạng lưới và dạng chuỗi hạch, hầu hết tập tính của chúng là tập tính bẩm sinh?
	2đ

	
	a) Không thể giải thích như thế vì:

- Các tế bào thần kinh không có trung thể nên không có khả năng phân chia từ khi sinh ra…………………………………………………………………
- Các tế bào thần kinh mới được hình thành ở người cao tuổi là do sự phân chia và biệt hóa của một số tế bào gốc vẫn còn tồn tại ở một vùng dự trữ tế bào gốc phôi……………………………………………………………
b) Vì:

- Hệ thần kinh dạng lưới và chuỗi hạch có ít tế bào thần kinh, tế bào đơn giản nên khả năng học tập và rút kinh nghiệm kém……………………………
- Động vật có hệ thần kinh dạng lưới và chuỗi hạch thường có tuổi thọ ngắn, nên ít thời gian học tập và rút kinh nghiệm…………………………………
=> Tập tính bẩm sinh.
	0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ



	10
	a) Ở người bị bệnh cường giáp (bazodo), tại sao khi hoocmon tuyến giáp kích thích (TSH) từ tuyến yên càng giảm tiết thì chuyển biến của bệnh càng nặng thêm?

b) Nhau thai có chức năng gì? Phân tích rõ các chức năng đó?
	2đ

	
	a) Bệnh bazodo ở người là do tuyến giáp tiết ra tiroxin quá nhiều. Nguyên nhân:

- Tiroxin của những người này tiết ra nhiều không phải do TSH từ tuyến yên tiết ra mà là do 1 glubolin miễn dịch TSI tác động…………………………
- TSI tác động như TSH, nhờ gắn vào thụ thể của tế bào tuyết giáp, thay thế làm tiết tiroxin được tăng tiết từ 5 -15 lần bình thường. Trong khi lượng TSH từ tuyến yên tiết ra ngày càng giảm đi. Do đó, khi lượng TSI tiết ra càng tăng. Dẫn đến tiroxin tiết ra càng nhiều, biến chuyển của bệnh càng nặng…………
b) Mỗi ý cho 0,2đ

Chức năng dinh dưỡng

- Vận chuyển các chất dinh dưỡng như glucozo, aa,… từ máu mẹ tới máu thai nhi

- Dự trữ dinh dưỡng như gluxit, lipit, Ca.. trong thời kì đầu mang thai.

Chức năng bài tiết

- Vận chuyển sản phẩm phân hủy có nito như NH3, ure, axit uric…từ máu thai nhi đến máu mẹ để thải ra ngoài.

Chức năng hô hấp

- Vận chuyển oxi từ mẹ sang thai nhi và CO2 từ thai nhi sang mẹ


Vận chuyển miễn dịch

- Vận chuyển các kháng thể của mẹ vào máu thai nhi để tạo miễn dịch thụ động cho thai.

Chức năng nội tiết

- Tiết Ostrogen, progesterone, relexin, HCG, HCS cho phép thai nhi tổng hợp các hoocmon khác để chuyển vào máu mẹ và hoocmon từ máu mẹ sang máu thai nhi


	0.5đ

0,5đ


